
50

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVIII SỐ 8 - 2021

TÌNH HÌNH NHIEÃM KYÙ SINH TRUØNG ÑÖÔØNG MAÙU ANAPLASMA SPP. VAØ 
BABESIA SPP. TREÂN CHOÙ, MEØO TAÏI HAØ NOÄI
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TÓM TẮT
Tổng số 1.711 mẫu máu chó, mèo đã được thu thập tại một số phòng khám thú y ở Hà Nội trong hai 

năm 2019 và 2020 để kiểm tra ký sinh trùng đường máu Anaplasma spp. và Babesia spp. bằng phương 
pháp nhuộm giemsa. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. ở chó, mèo trong hai năm 
2019 và 2020 là khá cao (55,1%), trong đó tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. của năm 2020 (65,7%) cao hơn 
năm 2019 (41,8%) 2,7 lần (p < 0,001).  Tỷ lệ mèo nhiễm Anaplasma spp. (70,9%) cao hơn tỷ lệ chó nhiễm 
(37,8%) 4 lần (p < 0,001). Ngược lại, tỷ lệ chó, mèo nhiễm Babesia spp. trong hai năm 2019 và 2020 là rất 
thấp (1,9%). Tỷ lệ nhiễm này của năm 2020 (2,2%) cao hơn năm 2019 (1,5%) 1,4 lần (p = 0,436). Tỷ lệ chó 
nhiễm Babesia spp. (2%) cao hơn tỷ lệ nhiễm ở mèo (1,8%) 1,1 lần (p = 0,856).

Từ khoá: Chó và mèo, nhiễm ký sinh trùng đường máu, Hà Nội.

Situation of blood parasite infection of Anaplasma spp. and Babesia spp. 
in dogs and cats in Ha Noi

Duong Nhu Ngoc, Nguyen Thi Lan Anh, Do Thi Thu Thuy, Doan Huu Hoan, 
Pham Thi Lan Huong, Vuong Huu Huan, Dao Thi Ha Thanh, Nguyen Thi Bich Thuy

SUMMARY
A total of 1,711 dog and cat blood samples were collected from several veterinary clinics in Ha 

Noi in 2019 and 2020 for examining heamoparasites Anaplasma spp. and Babesia spp. by giemsa 
staining method. The studied results showed that the rate of dog and cat infected with Anaplasma spp.  
in two years 2019 and 2020 was relatively high (55.1%), in which this infection  rate in 2020 (65.7%) 
was 2.7 times higher than that in 2019 (41.8%) (p < 0.001). The infection rate of cat with Anaplasma 
spp. (70.9%) were 4 times higher than the infection rate of dog  (37.8%) (p < 0.001). In contrast, the 
prevalence of Babesia spp. in dogs and cats in 2019 and 2020 was low (1.9%). This infection rate in 
2020 (2.2%) was 1.4 times higher than that in 2019 (1.5%) (p = 0.436). The infection rate of dog with 
Babesia spp. (2%) were 1.1 times higher that the infection rate of cat  (1.8%) (p = 0.856).

Keywords: Dogs and cats, parasitic blood infection, Ha Noi City.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh ký sinh trùng đường máu gây bởi các loài đơn 

bào ký sinh Babesia spp. và Anaplasma spp. thường 
gặp ở các loài gia súc (trâu, bò, ngựa, dê, cừu) và 
động vật ăn thịt, bao gồm chó mèo và con người, gây 
thiếu máu cho vật chủ và gây chết cao. Bệnh truyền 
qua vật chủ trung gian là các loài ve Ixodes spp., 
Rhipicephalus sanguineus, và Boophilus microplus. 
Ve hút máu vật chủ nhiễm ký sinh trùng đường 
máu Babesia spp. và Anaplasma spp., ký sinh trùng 
xâm nhập vào ve và phát triển thành bào tử. Khi ve

 

hút máu các vật chủ khoẻ mạnh khác sẽ truyền bào 
tử sang. Bào tử đó xâm nhập vào hồng cầu vật chủ 
và gây bệnh. Trong quá trình ký sinh, Anaplasma 
spp. và Babesia spp. bám vào hồng cầu chiếm đoạt 
chất dinh dưỡng, gây tổn thương cho hồng cầu làm 
con vật bị bệnh đái ra máu và hoàng đản. Độc tố của 
mầm bệnh tiết vào máu vật chủ nhiễm bệnh, gây ức 
chế quá trình sinh sản của hồng cầu, tác động hệ thần 
kinh gây sốt (Vương Đức Chất và Lê Thị Tài, 2004).

Bệnh ký sinh trùng đường máu gây bởi Babesia 
spp. và Anaplasma spp. xảy ra trên toàn thế giới, 
trong đó có Việt Nam. Bằng phương pháp PCR, 
Anaplasma phagocytophilum được tìm thấy trên 
mèo ở Đông Bắc Mỹ; Anaplasma spp. cũng được 
tìm thấy trên chó ở Colombia; Anaplasma spp. và 
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Babesia spp. được tìm thấy trên chó tại Lisbon, 
Bồ Đào Nha; Babesia vogeli và Anaplasma platys 
cũng được phát hiện trên chó và mèo tại Việt Nam, 
Indonesia, Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan… 
(Christine Savidge và cs., 2016; Vargas-Hernandez, 
G. và cs., 2016; Chiên và cs., 2019; Viet-Linh và cs., 
2020; Dordio Ana Mafalda và cs., 2021). Trong đó, 
loài Anaplasma platys tìm thấy trên mèo tại Hà Nội 
là loài có khả năng truyền lây từ gia súc sang người.

Chó mèo thường được nuôi trong gia đình và rất 
gần gũi với con người, đặc biệt là chó mèo cảnh đang 
được nuôi rất phổ biến tại các thành phố lớn như Hà 
Nội. Nhằm xác định sự có mặt và tỷ lệ lưu hành của 
hai loại ký sinh trùng đường máu Anaplasma spp. 
và Babesia spp. trên chó, mèo tại khu vực Hà Nội, 
cung cấp những thông tin cơ bản về dịch tễ học của 
bệnh, nhóm nghiên cứu chúng tôi tiến hành thu thập 
mẫu máu chó mèo nghi nhiễm ký sinh trùng đường 
máu tại một số phòng khám tại Hà Nội trong hai năm 
2019 và 2020 để phục vụ nghiên cứu.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, đối tượng, thời gian và địa điểm 
nghiên cứu

- Vật liệu nghiên cứu gồm 1.711 mẫu máu chó 
và mèo thu thập từ một số phòng khám thú y tại Hà 
Nội, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 
đến tháng 12 năm 2020. 

- Đối tượng thu thập mẫu: chó, mèo đến khám 
tại một số phòng khám thú y tại Hà Nội và được 
chẩn đoán nghi nhiễm ký sinh trùng đường máu 
với một trong các biểu hiện như: sốt cao, hôn mê, 
yếu đuối, xuất huyết lấm tấm hay xuất huyết vệt, 
nướu nhợt nhạt (thiếu máu), bầm tím trên bề mặt 
da /nướu răng (đông máu kém), chán ăn, sụt cân, 
chảy máu ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

- Mẫu máu sau khi thu thập được kiểm tra và 
phân tích tại Phòng thí nghiệm Bộ môn Ký sinh 
trùng, Viện Thú y.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp lấy mẫu: Mẫu máu chó, mèo được 

lấy ở tĩnh mạch, mỗi lần lấy tối đa 2ml vào ống lấy 
mẫu chuyên dụng có chất chống đông Natri citrate và 
bảo quản ở nhiệt độ 2 - 80C cho đến khi xét nghiệm 
hoặc xét nghiệm ngay. Ống mẫu có nhãn ghi các thông 
tin: giống chó/ mèo, tính biệt, tuổi, thời gian, địa chỉ và 
các biểu hiện lâm sàng của chó, mèo (những thông tin 

này đồng thời được ghi vào sổ nhật ký). 
- Phương pháp nhuộm giemsa: Các mẫu máu 

được xét nghiệm bằng phương pháp nhuộm giemsa 
theo TCVN 8400-33: 2015. Các tiêu bản sau đó được 
soi dưới kính hiển vi ở độ phóng đại 1.000 lần. 

- Phương pháp xác định Anaplasma spp. và 
Babesia spp. từ mẫu máu nhuộm giemsa: theo mô tả 
của Phạm Văn Khuê và Phan Lục (1996). Hồng cầu 
màu hồng nhạt; nếu con vật nhiễm Babesia spp. thì  
trong hồng cầu có 2 đơn bào hình quả lê liên kết với 
nhau tạo ra góc nhọn hoặc góc tù, nhân đơn bào màu 
xanh lơ, nguyên sinh chất đơn bào màu hồng thẫm; 
nếu nhiễm Anaplasma spp. thì ở rìa và trong trung tâm 
hồng cầu có những hạt màu xanh thẫm được bao bọc 
bởi một vòng sáng.

- Phân tích số liệu: Số liệu được nhập vào Excel. 
Phân tích mô tả và phân tích xác suất thống kê (STATA 
14.0) sử dụng phép thử Chi Square và hàm tuyến tính 
(Logistic Regression). Độ tin cậy của phép thử là 95% 
(p<=0,05).  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tình hình nhiễm Anaplasma spp. trên chó, 
mèo tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm chung 
Anaplasma spp. trên chó và mèo nghi nhiễm ký sinh 
trùng đường máu tại một số phòng khám thú y khu 
vực nội thành Hà Nội trong hai năm 2019 và 2020 
là 55,1% (52,2 - 58,0%) trên tổng số 1.711 mẫu máu 
kiểm tra. Trong đó, tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. trên 
mèo là 70,9% (67,3 - 74,5), cao hơn tỷ lệ nhiễm trên 
chó (37,8%, 95%CI: 33,9 - 41,9) 4 (3,1 – 5,1) lần, và 
sự khác biệt này mang ý nghĩa thống kê (p < 0,001) 
(bảng 1 và hình 2). Tỷ lệ nhiễm này của năm 2020 là 
65,7% (61,9 - 69,3%); cao hơn tỷ lệ nhiễm của năm 
2019 (41,8%, 95%CI: 37,6 - 46,1) 2,7 (2,1 - 3,4) lần, sự 
khác biệt này mang ý nghĩa thống kê (p<0,001) (bảng 
1). Như vậy, tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. trên chó và 
mèo trong nghiên cứu này cao hơn kết quả nghiên cứu 
của các tác giả khác trong và ngoài nước. Theo tác 
giả Chu Đức Thắng, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường 
máu ở chó Bergie nuôi trong nước là 17,8% (Chu Đức 
Thắng, 2010). Tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. trên chó 
được ghi nhận tại Lisbon, Bồ Đào Nha là 7,75% và 
tỷ lệ này là 9,3% trên chó tại Malaysia (Dordio và 
cs., 2021; Fui Xian Koh và cs., 2016). Kết quả kiểm 
tra Anaplasma spp. trên 216 con mèo tại bang Rio de 
Janeiro (Argentina) đã xác định được tỷ lệ nhiễm là 
3,7% (Andresa Guimarães và cs., 2019).

Tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. thấp từ các nghiên 
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cứu trước có thể do dung lượng mẫu trong nghiên 
cứu của họ thấp và mẫu chỉ được lấy một lần tại thời 
điểm nghiên cứu. Ở nghiên cứu này, mẫu được lấy 
quanh năm trong thời gian dài (24 tháng) với một 
dung lượng mẫu lớn (1.711 mẫu) nên cơ hội lấy được 
mẫu dương tính cao hơn. Nguyên nhân khác dẫn đến 
tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. trong nghiên cứu này 
cao hơn các nghiên cứu trước có thể do đối tượng lấy 
mẫu trong nghiên cứu này là các chó mèo đến khám 
tại phòng khám thú y và có dấu hiệu nghi nhiễm ký 

sinh trùng đường máu như sốt cao, hôn mê, yếu đuối, 
xuất huyết lấm tấm hay xuất huyết vệt, nướu nhợt 
nhạt (thiếu máu), bầm tím trên bề mặt da /nướu răng 
(đông máu kém), chán ăn, sụt cân, chảy máu ở bất 
kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nên xác suất tìm thấy 
mẫu dương tính là rất cao. Đây cũng là hạn chế của 
nghiên cứu này khi chỉ thực hiện kiểm tra ký sinh 
trùng đường máu Anaplasma spp. và Babesia spp. 
đối với chó, mèo nghi nhiễm bệnh.

Bảng 1. Tình hình nhiễm Anaplasma spp. trên chó, mèo tại Hà Nội trong hai năm 2019 và  2020

  Số kiểm tra (con) Số nhiễm 
(con) TLN (%) SD 95%CI p

TLN chung hai năm          
1171 645 55,1 1,5 52,2 – 58,0

TLN theo tháng          
1 38 20 52,6 8,2 36,5 - 68,7

< 0,001

2 121 80 66,1 4,3 57,6 - 74,6
3 111 64 57,7 4,7 48,4 - 66,9
4 52 11 21,2 5,7 9,9 - 32,4
5 122 54 44,3 4,5 35,4 - 53,1
6 80 50 62,5 5,4 51,8 - 73,2
7 91 45 49,5 5,3 39,1 - 59,8
8 98 48 49 5,1 39 - 58,9
9 128 76 59,4 4,4 50,1 - 67,9

10 102 59 57,8 4,9 48,2 - 67,5
11 103 63 61,2 4,8 51,7 - 70,6
12 125 75 60,0 4,4 51,4  - 68,6

TLN theo loài          
Chó 563 213 37,8 2,0 33,9 - 41,9

< 0,001
Mèo 608 431 70,9 1,8 67,3 - 74,5

TLN từng năm          
2019 521 218 41,8 21,6 37,6 - 46,1

< 0,001
2020 650 427 65,7 1,9 61,9 - 69,3

Ghi chú: TLN = Tỷ lệ nhiễm, SD = Standard Deviation (Độ lệch chuẩn), 95%CI = Interval Confiedence 
(Độ tin cậy 95%).

Kết quả thể hiện ở hình 1 và bảng 1 cho 
thấy tỷ lệ lưu hành của Anaplasma spp. trên 
chó, mèo tại một số phòng khám thú y nội 
thành Thành phố Hà Nội năm 2019 rất cao 
ở hầu hết các tháng trong năm; dao động từ 
20,0 - 73,7%. Tỷ lệ này cao nhất vào tháng 
11 năm 2019 là 73,7% (53,3 - 94,1%). Đặc 
biệt năm 2020, tỷ lệ này cao đồng đều ở tất 

cả các tháng trong năm; dao động từ 58,3 – 
72,3%. Riêng tháng 4 năm 2020, tỷ lệ nhiễm 
biểu thị trên biểu đồ rơi về 0 là do không 
có ca bệnh đến khám ở phòng khám (không 
thu thập được mẫu), vì đây là thời điểm cả 
nước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ 
thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch 
Covid-19.
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Hình 1. Tình hình nhiễm Anaplasma spp. 
trên chó, mèo theo tháng

3.2. Tình hình nhiễm Babesia spp. trên chó, mèo 
tại Hà Nội

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở bảng 2 cho thấy tỷ 

lệ nhiễm Babesia spp. chung cả 2 năm 2019 và 2020 
trên chó, mèo ở khu vực Hà Nội là rất thấp, chỉ 1,9% 
(1,2 – 1,8%). Trong đó, tỷ lệ nhiễm này của năm 2020 
là 2,2%; cao hơn tỷ lệ nhiễm của năm 2019 (1,5%) 1,4 
(0,6 – 3,4) lần; sự khác biệt này không mang ý nghĩa 
thống kê (p = 0,436). Tỷ lệ lưu hành của Babesia spp. 
trên chó là 2% (0,8 - 3,1%) và trên mèo là 1,8% (0,7 - 
2,9%); không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê 
giữa các loài vật chủ chó và mèo (p = 0,856).

Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi phù hợp 
với các nghiên cứu của các tác giả khác. Theo Dordio 
và cs. (2021), tỷ lệ  nhiễm Babesia spp. (4,21%) trên 
chó tại Lisbon, Bồ Đào Nha là 4,21%. Ở Ấn Độ, tỷ 
lệ nhiễm Babesia spp. trên chó dao động từ 0,4% (B. 
gibsoni) - 10% (B. vogeli) tuỳ thuộc vào loài Babesia 
lưu hành (Ranju và cs., 2020).

Bảng 2. Tình hình nhiễm Babesia spp. trên chó, mèo tại Hà Nội trong hai năm 2019 và 2020

  Số kiểm tra 
(con)

Số nhiễm 
(con)

TLN 
(%) SD 95%CI p 

TLN chung 2 năm 2019 và 2020       
1171 22 1,9 0,4 1,2 - 2,8

TLN theo loài vật chủ          
Chó 563 11 2 0,6 0,8 - 3,1

0,856
Mèo 608 11 1,8 0,5 0,7 - 2,9

TLN từng năm          
2019 521 8 1,5 0,5 0,5 – 2,6

0,439
2020 650 14 2,2 0,6 1,0 – 3,3

Ghi chú: TLN = Tỷ lệ nhiễm, SD = Standard Deviation (Độ lệch chuẩn), 95%CI = Interval Confiedence (Độ 
tin cậy 95%).

Hình 2. Tình hình nhiễm Babesia spp. trên chó, 
mèo theo tháng

Hình 3. Tình hình nhiễm Anaplasma spp. và 
Babesia spp. tại Hà Nội trong hai năm 2019 và 

2020 theo từng loài vật chủ (chó/mèo)
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Tỷ lệ nhiễm Babesia spp. trên chó, mèo của từng 
tháng ở mỗi năm (2019 và 2020) thể hiện trong bảng 
2 và hình 2 đều rất thấp; dao động từ 0 – 6,9%. Tỷ lệ 
nhiễm Babesia spp. cao nhất được ghi nhận vào tháng 
5 năm 2019 và tháng 11 năm 2020, lần lượt là 6,9% và 
3,6%. Tuy nhiên sự sai khác này không mang ý nghĩa 
thống kê (p=0,423).

IV. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ nhiễm Anaplasma spp. ở chó mèo trong 

hai năm 2019 và 2020 là rất cao (55,1%), trong đó tỷ 
lệ nhiễm Anaplasma spp. năm 2020 (65,7%) cao hơn 
năm 2019 (41,8%) 2,7 lần với p < 0,001.

- Mèo nhiễm Anaplasma spp. (70,9%) cao hơn 
chó (37,8%) 4 lần (p < 0,001).

- Tỷ lệ nhiễm Babesia spp. ở chó, mèo trong hai 
năm 2019 và 2020 là rất thấp (1,9%). Tỷ lệ nhiễm này 
năm 2020 (2,2%) cao hơn năm 2019 (1,5%) 1,4 lần 
(p = 0,436).

- Chó nhiễm Babesia spp. (2%) cao hơn mèo 
(1,8%) 1,1 lần (p = 0,856).
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